
Phụ lục XVI
HUYỆN TÂY GIANG

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN: 

TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

I XÃ DANG   
1 Đường ĐH 2:   

1.1 Từ ranh giới xã Lăng đến cầu treo thôn bắt qua lòng hồ 
thủy điện Avương 1  145.000

1.3 Từ cầu treo bắt qua lòng hồ thủy điện Avương đến ranh 
giới huyện Đông Giang 2 130.000

2 Từ khu dân cư Axur đi KSX đến cầu treo lòng hồ thủy 
điện tại ĐH2 1 60.000

3 Từ cầu treo lòng hồ thủy điện đến mặt bằng khu dân cư 
thôn Z'lao 1 80.000

4 Từ đường ĐH2 qua thôn Tưr đến hết đường công vụ đi 
Ali 1 110.000

… …   
6 Từ Ali đến thôn Z’lao 1 50.000
7 Từ thôn Tưr đến thôn Z’lao 1 55.000
… …   
10 Từ đường ĐH 2 đến mặt bằng khu dân cư thôn Axur 1 90.000
11 Từ ĐH 2 đi KSX thôn K’xeeng 1 55.000

12 Đường đi KSX suối Tu (từ ĐH 2 vòng suối Tu giáp vào 
lại ĐH2) 1 55.000

13 Đường đi khu sản xuất Gớp, đồi Ahúp thôn Arui 1 55.000
II XÃ AVƯƠNG   

1.1 Từ giáp ranh giới huyện Đông Giang tại Km440+990 
đến cầu Avương I tại Km432+500 2 180.000

1.2 Từ cầu Avương I tại Km432+395 đến Km 428+00 
(giáp ranh giới xã Bhalêê) 1 200.000

4 Từ đường HCM tại Km429+800 đến mặt bằng thôn 
Bhlố 1 120.000

5 Từ đường HCM tại Km431+220 đến mặt bằng khu dân 
cư Tà'e 1 120.000

6 Từ đường HCM tại Km432+990 đến mặt bằng khu dân 
cư Ga'lâu 1 120.000

7 Từ đường ĐH 5 dẫn vào mặt bằng tái định cư khu La'a 1 100.000
… …   

11 Đường ĐH5 (Từ cầu Avương I đi thôn T'ghêy, L'gôm, 
Apát đến giáp ranh giới xã Atiêng) 1 150.000
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

12 Đường Đông Giang-Tây Giang (Từ ranh giới xã Bhalêê 
đến giáp ĐH5) 1 120.000

13 Từ cầu Avương I tại Km432+395 qua thôn Aréc đến 
giáp đường vào Tà'e 1 120.000

14 Từ cầu treo thôn Aréc đến KDC Aur 1 55.000
15 Từ  ĐH5 dẫn vào mặt bằng thôn Apát 1 100.000
III XÃ BHALÊÊ   
1.1 Từ ranh giới xã Avương đến hết thôn R'cung   

- Từ ranh giới xã Avương tại Km428+000 đến 
Km426+000 2 220.000

- Từ Km426+000 đến ngã ba đường ĐT606 1 230.000

- Từ ngã ba đường ĐT 606 đến hết thôn R'cung tại 
Km423+535 tại đường đi khu sản xuất C'lướp 2 220.000

1.2 Từ Km423+535 tại đường đi khu sản xuất C'lướp đến 
giáp ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế 3 180.000

2 Đường ĐH3 tại Km 00+000 đến giáp ranh giới xã 
Anông tại Km2+660 1 90.000

3 Đường ĐT606 tại Km 000+000 đến Km7+190 tại ranh 
giới xã Atiêng  1 180.000

4 Từ ngã ba Azứt tại nhà ông Tiến Ánh đến cầu treo đi 
Arung-Bhloóc 1 180.000

5 Từ cầu treo thôn Arung-Bhloóc qua mặt bằng thôn 
Bhloóc đến hết đường giao thông Bhloóc đi thôn Adzốc 1 120.000

7 Từ ĐT606 tại Km4+990 qua cầu treo thôn Adzốc đến 
khu sản xuất T’lăn 1 110.000

… …
11 Từ ĐH3 tại Km1+350 vào thôn Atêếp đến khu sản xuất 1 90.000

12 Đường Đông Giang-Tây Giang (qua địa phận xã 
Bhalêê) 1 120.000

13 Từ ĐT606 đi khu sản xuất C'lướp 1 90.000
14 Từ đường HCM tại Km423+535 đi khu sản xuất C'lướp 1 90.000
IV XÃ ATIÊNG   
1.1 Đường số 1
- Từ đầu đường số 1 tại cống thoát nước đến cầu Avương 1 2.592.000
- Từ cầu Avương đến ngã 3 tại nhà ông Lê Hoàng Linh 2 2.160.000

- Tại ngã 3 tại nhà ông Lê Hoàng Linh đến giáp ranh giới 
xã Lăng 3 1.200.000

1.2 Đường số 2, 3, 4, 7 2 2.160.000
1.3 Đường số 5, 6, 8, 9 2 2.160.000

1.4 Đường nhánh trong các khu dân cư: Công trình công 
cộng, đối diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện, phía 4 864.000
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

sau Chi cục Thi hành án dân sự huyện, phía đông chợ-
bến xe, trước trường PTDT Nội trú huyện, phía sau 
Trung tâm văn hóa huyện, O-CL2 Đông - Nam, đường 
trong khu tái định thôn Agrồng.

1.5 Từ nhà Sơn Liễu đến nhà Hoàng Thiện giáp vào đường 
số 2 4 864.000

1.6 Từ nhà Akhải đến đường Atiêng-Dang và các tuyến 
đường nhánh trong KDC Làng truyền thống Cơ tu 4 864.000

1.7 Từ trường PTDT nội trú huyện đến trường Nguyễn Văn 
Trỗi 5 720.000

1.8 Từ đường số 1 tại nhà ông Lê Hoàng Linh đi qua 
Trường TH Atiêng đến giáp vào đường số 2 4 864.000

2.1 Từ ranh giới xã Bhalêê tại Km7+190 đến cầu Achiing 2 200.000

2.2 Từ cầu Achiing đến giáp đường số 1 tại cống thoát 
nước 1 360.000

3 Đường ĐH3: Từ ĐT 606 tại Km8+100 đến giáp ranh 
giới xã Anông tại cầu Z'rượt 1 180.000

4 Đường ĐH2: Từ đường số 2 tại Chi Cục thống kê đến 
giáp ranh giới xã Dang tại đồi Ahúp 1 180.000

… …   
6 Từ đường số 01 đến khu dân cư thôn Tr’lêê 1 216.000

7 Đường ĐH5:Từ đường Đông Giang-Tây Giang đến 
giáp ranh giới xã Avương 1 156.000

8 Từ ĐT606 tại Km7+190 qua bãi rác đi KSX M'loóc 1 110.000

9 Từ đường ĐH3 tại Km14+520 đi khu sản xuất thôn 
Z'rượt (M'loóc) 1 120.000

10 Từ ĐT606 dẫn vào mặt bằng các khu dân cư thôn Ta 
Vang, Ahu, Achiing (Aliếu) 1 144.000

11 Đường giao thông nội bộ trong mặt bằng các KDC
11.1 Đường bê tông rộng từ 3 m đến 4 m 1 180.000
11.2 Đường bê tông rộng từ 2,5m đến 3 m 2 156.000
11.3 Đường bê tông rộng dưới 2,5 m 3 132.000
11.4 Đường đất trong khu dân cư 4 96.000
12 Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã 1 84.000

13 Đường Tây Giang-Đông Giang: Từ ĐH2 đến giáp ranh 
giới xã Bhalêê 1 120.000

V XÃ ANÔNG   
1 Tuyến đường ĐH3   

1.3 Từ ranh giới xã với Bhalêê tại Km2+660 đến Km5+150 
tại cổng vào Nghĩa trang liệt sỹ Axoo 4 90.000

1.4 Từ Km5+150 đến cầu bản qua suối Haleem 3 160.000
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

1.5 Từ cầu bản qua suối Haleem đến Km9+250 1 200.000
1.6 Từ Km9+250 đến cầu Z'rượt 2 180.000

2 Tuyến đường Trường Sơn 559 (từ Km5+150 đến cột 
mốc 678) 1 90.000

3 Tuyến đường từ ngã ba tại nhà Quang Thơm đến KDC 
thôn Anonh 1 170.000

… …
5 Từ UBND xã  qua KDC Arớt đến giáp đường ĐH3 1 130.000
6 Từ ĐH3 đi khu sản xuất Croong 1 90.000
7 Từ thôn Anonh đi khu sản xuất Achưl 1 90.000
… …
10 Từ ĐH3 đến đập thủy lợi Ziêng  thôn Acấp 1 70.000
11 Từ ĐH3 đến khu sản xuất Ha'la và R'ót thôn Axoo 1 70.000

12 Đường sản xuất Croong từ ĐH 3 đến khu sản xuất 
Croong (Thôn Acấp) 1 70.000

13 Đường sản xuất Haleem từ đường ĐH3 đến đập thủy 
lợi Diêng (Thôn Arớt) 1 70.000

14 Đường sản xuất Hala từ đường ĐH3 đến sản xuất R'ót 
và Hala (Thôn Axoo) 1 70.000

VI XÃ LĂNG   
1.1 Từ ranh giới xã Atiêng đến Km16+800 tại dốc xã Lăng  2 250.000
1.2 Từ Km16+800 tại dốc xã Lăng đến Trạm y tế xã Lăng 

- Từ Km16+800 tại dốc xã Lăng đến Km17+600 tại 
đường dẫn lên mặt bằng thôn Nal 1 330.000

- Từ ngã tư xã Lăng đến Trạm Y tế xã Lăng tại 
Km17+820 1 330.000

1.3 Từ Trạm Y tế xã Lăng tại Km17+820 đến giáp ranh 
giới xã Tr'hy 3 200.000

2
Đường nội thị xã Lăng (Từ Km17+600 tại đường dẫn 
lên mặt bằng thôn Nal đến  ngã 3 thôn Pơr’ning tại nhà 
Dương An)

1 400.000

3 Đường Pơr'ning-Tà'ri: Từ ngã 3 thôn Pơr'ning tại nhà 
Dương An đến mặt bằng khu dân cư thôn Tà'ri 1 130.000

4 Từ ĐT606 tại Km16+500 qua cầu treo Bha'lừa đến đập 
thủy lợi Aró 1 80.000

… …   

6 Đường ĐH2: Đoạn qua địa phận xã Lăng tại khu vực 
thôn R'bhướp 1 150.000

… …
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

10
Từ ngã 3 thôn Pơr’ning tại nhà Dương An vòng qua 
nhà ông Pơloong Điền đến giáp ĐT606 tại nhà ông 
Hốih Trước

1 200.000

11 Từ ĐT606 đi KSX suối Xâl 1 120.000
12 Đường đi khu sản xuất Đông Văn 1 90.000

13 Đường công vụ cao su vào khu SX Tơviêng (Từ mặt 
bằng thôn Aró đến khu sản xuất Tơviêng). 1 90.000

14 Đường công vụ cao su vào khu sản xuất Chr’miết (Từ 
mặt bằng thôn Tà’ri đến khu sản xuất Chr’miết ) 1 90.000

15 Đường công vụ cao su vào khu sản xuất Atung (Từ mặt 
bằng thôn Tà’ri đến khu sản xuất Atung) 1 90.000

VII XÃ TR'HY   
1 Đường ĐT 606   

1.1 Từ ranh giới xã Lăng đến nhà ông Cơlâu Bắc tại 
Km38+300 3 180.000

1.2 Từ nhà ông Cơlâu Bắc tại Km38+300 đến nhà ông 
Cơlâu Hằng tại Km39+200 2 200.000

1.3 Từ nhà ông Cơlâu Hằng đến cầu Abaanh

- Từ nhà Cơlâu Hằng tại Km39+200 đến  Km42+500 tại 
đường dẫn lên mặt bằng dân cư Achua 3 180.000

- Từ Km42+500 tại đường dẫn lên mặt bằng dân cư 
Achua cầu Abaanh tại Km43+200 1 220.000

1.4 Từ cầu Abaanh tại Km43+200 đến ranh giới xã Axan 
tại Km47+70 4 150.000

2 Từ ĐT606 tại Km39+50 đi đập thuỷ điện Tr’hy 1 110.000

3 Từ ĐT606 tại Km39+30 (trước UBND xã cũ) đến mặt 
bằng tái định cư thôn Voong tại nhà ông Cơlâu Bhia 1 120.000

4 Từ nhà điều hành thủy điện qua đi thôn Voong đến thôn 
mặt bằng KDC thôn Dâm II

- Từ nhà điều hành thủy điện qua thôn Voong đến thôn 
Dâm I, nhà máy thủy điện 1 100.000

- Từ thôn Dâm I đến thôn thôn Dâm II 1 100.000

5 Từ ĐT606 tại Km43+600 đến mặt bằng thôn Abaanh 
II 1 80.000

6 Từ thôn Abanh II đi khu sản xuất Xắt  1 60.000
7 Từ ĐT606 tại cầu Abaanh đến thôn Ariêu 1 70.000

9 Đường đi từ Dâm II vào khu sản xuất Achêr, Chi 
noong, Đông Dâm 1 50.000

… …
13 Đường đi từ Dâm I khu sản xuất Cha'lóoc, Ađhôr 1 50.000

VIII XÃ AXAN   
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

1 Đường ĐT 606   

1.1 Từ ranh giới xã Tr’hy tại Km47+70 đến ngầm suối 
Ra'láp tại Km52+310 3 150.000

1.2 Từ ngầm suối Ra'láp tại Km52+310 đến Trường 
PTDTBT THCS Lý Tự Trọng 1 180.000

1.3 Từ Km52+310 tại  Trường PTDTBT THCS Lý Tự 
Trọng đến giáp ranh giới xã Ch'ơm tại Km60+450 2 160.000

2 Từ ĐT606 đến mặt bằng khu dân cư Ariing 1 150.000
3 Từ khu dân cư Ariing đi khu sản xuất Xắt 1 60.000

4 Từ ĐT606 Tại Km55+400 (ngầm thôn Ki'noonh) đến 
mặt bằng KDC thôn T'râm 1 90.000

6 Đường ĐH 4   

6.1 Từ ĐT606 tại cổng chào thôn Arâng đến ngã 3 thôn 
Ga'nil tại Km3+600 1 150.000

6.2 Từ ngã 3 thôn Ga'nil tại Km 3+600 đến giáp ranh giới 
xã Gari tại Km10+170 2 120.000

7 Từ ĐT606 tại Km51+830 (ngã 3 Cơlam Bhooh) qua 
207 đến giáp ĐH4 tại Km3+600 (ngã 3 thôn Ga'nil) 1 120.000

… …   

14 Đường đi KSX thôn Ga'nil, điểm đầu từ ĐH4 đến thôn 
Agrííh 1 90.000

15 Từ ĐT606 tại nhà Thoắt Thìa đến giáp ĐH4 tại 
Km00+520 trường Mầm non liên xã Axan -Tr'hy 1 90.000

16 Từ ĐT606 tại Km54+106 đi khu sản xuất Achâm 1 70.000

17 Đường ĐH4 tại Km2+800 dẫn lên KDC Abhong, thôn 
Ga'nil 1 90.000

18 Đường sản xuất từ ĐH4 đến khu sản xuất Alum 1 50.000

19 Đường từ ĐT606 tại Km51+700 qua đình làng Arâng 
đến ngã ba suối Xắt 1 80.000

20 Đường từ ĐT606 tại Km56+500 đến khu 2 thôn T'râm 1 90.000

21 Đường từ ĐT606 tại Km50+500 đến làng sinh thái 
Pơmu 1 70.000

IX XÃ CH’ƠM   
1 Tuyến đường ĐT 606   

1.1 Từ ranh giới xã Axan đến ngã 3 Achoong   

- Từ ranh giới xã Axan tại Km60+450 đến trạm biên 
phòng tại Km62+100 2 140.000

- Từ Trạm Biên phòng 651 tại Km62+100 đến ngã ba 
Achoong 1 160.000

… …
2 Đường ĐH4 (Từ ngã 3 Achoong đến ranh giới xã Gari) 1 110.000
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TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

3 Từ ĐH4 qua Cha'lăng, Atu II, I giáp vào ĐT 606 1 80.000
7 Từ ĐH4 đi thôn Dhung đến thôn Cha'lăng 1 60.000
… …   
10 Đường đi KSX Anơng 1 50.000
11 Tuyến đường đi KSX Adác Achoong 1 50.000
12 Tuyến đường đi KSX Abo Cha'nốc 1 50.000

13 Tuyến đường đi KSX từ mặt bằng thôn Atu I đến Ta 
Vạc 1 50.000

14 Tuyến đường đi KSX từ cầu Ti ma Atu I đến cầu Za 
mong Atu II 1 50.000

15 Tuyến đường đi KSX từ thôn Cha'lăng đến Đhahơr nối 
liền tới đường Anơng 1 50.000

X XÃ GARI   

1.1 Từ ranh giới xã Axan tại Km10+170 đến ngã 3 dẫn vào 
mặt bằng thôn Ating, Arooi tại Km13+700 3 110.000

1.2 Từ ngã 3 dẫn vào mặt bằng thôn Ating, Arooi tại 
Km13+700 đến Trụ sở UBND xã 2 120.000

… …
6 Đường đi khu sản xuất Aleo 1 50.000
… …   
9 Tuyến ĐH4 (cũ) 1 80.000

10 Từ ĐH4 tại Km13+100 đến cầu sông Bung (đường 
Biên Phòng) 1 130.000

11 Từ đường ĐH4 đi các KSX: Cha rưn, Pa Néh, Chi nang 
A lar, Pơr Lai 1 50.000

II. BÃI BỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SAU TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG 
THÔN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2019/QĐ-UBND NGÀY 
20/12/2019 CỦA UBND TỈNH:

1. XÃ DANG.
- Bãi bỏ đoạn Từ đường Atiêng - Dang đến mặt bằng khu dân cư thôn Axur 
(mục 1.2).
2. XÃ A VƯƠNG:
- Bãi bỏ Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn sông Avương (mục 2).
- Bãi bỏ Tuyến đường cầu Avương-Aréc-Aur (mục 3).
3. XÃ BHALÊÊ:
- Bão bỏ tuyến Từ cầu Atép đến giáp ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế (mục 

1.3).
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- Bãi bỏ tuyến Từ cầu treo Ta Lang đến mặt bằng khu dân cư thôn Ta Lang 
(mục 6).

- Bãi bỏ tuyến Từ cầu treo thôn Atép đi khu sản xuất (mục 8).
4. XÃ ATIÊNG
- Bãi bỏ tuyến Từ cuối đường số 1 đến giáp ranh giới xã Lăng (mục 2.3)
5. XÃ ANÔNG:
- Bãi bỏ Từ ranh giới xã Atiêng đến cầu bản tại nhà Quang Thơm (Mục 1.1)
- Bãi bỏ Từ cầu bản tại nhà Quang Thơm đến đường Trường Sơn 559 (Mục 

1.2)
6. XÃ LĂNG:
- Bãi bỏ Đoạn Từ ngã 3 thôn Pơr'ning tại nhà Dung Cảnh đến mặt bằng khu 

dân cư thôn Tà'ri (mục 3.1 ).
- Bãi bỏ Đoạn Từ khu dân cư thôn Tà'ri đi sông Lăng (mục 3.2).
7. XÃ TR'HY
- Bãi bỏ tuyến Từ thôn Dâm I đi khu phụ trợ nhà máy thủy điện Tr'hy (mục 

8).
8. XÃ AXAN
- Bãi bỏ tuyến Từ ĐH1 qua nhà ông Bríu Lâm đến Trường mầm non liên xã 

Axan-Tr'hy (mục 5).
9. XÃ CH’ƠM
- Bãi bỏ tuyến Từ thôn Cha'nốc đi thôn Ki'nonh (mục 4).
- Bãi bỏ tuyến Từ thôn Atu II đến thôn Atu I (mục 5).
- Bãi bỏ tuyến Từ ngã 3 rẽ vào thôn Atu 1 đi thôn Cha'nốc (đường công ty 

Chiến Khánh thi công) (mục 6).
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